
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo yêu cầu báo giá        /YCBG- KSBT ngày     tháng  01 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

1 Giấy in và giấy phô tô   

 - Giấy A4                                                     

- Xuất xứ: Indonesia  

 - Định lượng: 70gsm. Độ dày/tờ: 101µm   

 - Độ trắng: 98% ISO. Độ sáng: 165% CIE 

 - Kích thước: 210 x 297mm 

 - Đóng gói : 500 tờ/ gam 

Ram/ 

Ream 
710 330 1.040 

2 Giấy in  

 - Giấy A5                                                    

- Xuất sứ: Indonesia 

 - Kích thước: 140x210 mm  

 - Định lượng: 70 gsm. Độ trắng: 92 ISO 

 - Quy cách đóng gói 500 tờ/gam. 

Ram/ 

Ream 
10 148 158 

3 Giấy in và phô tô   

 - Giấy A3                                                    

- Xuất sứ: Indonesia 

 - Kích thước:  297x420mm  

 - Định lượng: 70 gsm. Độ trắng: 92 ISO 

 - Quy cách đóng gói 500 tờ/gam. 

Ram/ 

Ream 
8 8 16 

4 Giấy bìa màu  

 - Xuất xứ : Indonesia 

 - Quy cách: 100 tờ/tập 

 - Bao gói: Bọc kiếng từng xấp 

 - Định lượng: 180gsm. 

 - Kích thước: A4 (297 x 210mm). 

Ram/ 

Ream 
62 8 70 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

5 
Bàn dập ghim (Máy 

bấm gim) 

 - Sản phẩm: Dập ghim số 10 plus kèm 

chân ghim  

 - Thương hiệu: Plus 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Quy cách đóng gói: 1 ghim + 2 hộp chân 

ghim 10 plus 

Cái 36 26 62 

6 
Bàn dập ghim đại 

(Máy dập ghim đại) 

 - Sản phẩm: Máy dập ghim đại                    

 - Thương hiệu: Flexoffice 

 - Trọng lượng: 800 gram 

 - Quy cách: 1 cái/hộp 

 - Loại kim: 23/8, 23/10, 25/13, 23/15, 

23/17, 23/20, 23/24. 

Cái 7 1 8 

7 
Ghim dập  (Chân 

ghim) 

 - Sản phẩm: Đinh ghim dập 23/20 

 - Chất liệu: Vật liệu sắt mạ kẽm. 

 - Qui cách: 500 cái/ hộp. 

 - Màu sắc: Bạc. 

 - Thương hiệu: Deli  

Hộp 7 5 12 

8 
Ghim dập (Chân 

ghim) 

 - Sản phẩm: Đinh ghim dập số 10 Plus  

 - Thương hiệu: Plus 

 - Số tờ bấm được: 20 tờ giấy A4 định 

lượng 70 gsm 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Quy cách: 20 thanh/hộp. 

Hộp 163 65 228 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

9 Băng dính  

 - Xuất xứ: Việt Nam                              

- Quy cách: Cuộn trắng to                         

- Kích thước: 4.8cm x 160m 

Cuộn 30 2 32 

10 Băng dính  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Kích thước: 5 cm 

 - Quy cách: 6 cuộn/cây  

 - Màu sắc: Xanh 

Cuộn 87 30 117 

11 Băng dính  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Kích thước: 7 cm 

 - Quy cách: 4 cuộn/cây  

 - Màu sắc: Xanh 

Cuộn 34 5 39 

12 Băng dính  

- Băng dính văn phòng  

2cm. 30 mét/cuộn - 1 cuộn 

- Thương hiệu : OMD 

- Xuất xứ thương hiệu : Việt Nam 

- Xuất xứ (Made in) : Việt Nam 

- Chất liệu ; Nhựa 

Cuộn 8 0 8 

13 Băng dính 2 mặt 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Màu sắc: Trắng đục 

 - Kích thước: 20m khổ rộng 1cm 

Cuộn 10 0 10 



4 

 

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

14 Bìa bóng kính 

 - Xuất sứ: Indonesia 

 - Chất liệu: Nhựa Mika trong suốt, sáng 

bóng, nhìn rõ nội dung bên trong. 

 - Định lượng: 160gsm 

 - Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm) 

 - Quy cách: Tập 100 tờ 

Ram/ 

Ream 
35 3 38 

15 Bìa phân trang 

 - Thương hiệu: Phân trang PLUS 

 - Chất liệu: Nhựa PP cao cấp 

 - Kích thước: A4, 210 x 297 mm 

 - Quy cách: 12 tờ với 12 màu khác nhau, 

được đánh số thứ tự từ 1-12. 

Tập 7 0 7 

16 
Bình đựng nước thủy 

tinh 

 - Xuất xứ : Thái Lan                                  - 

Hãng sản xuất: Ocean 

 - Dung tích 1.0L                                        - 

Chất liệu: Thủy tinh cao cấp. 

Cái 15 3 18 

17 Bộ ấm chén  

 - Xuất xứ : Thái Lan 

 - Hãng sản xuất: Ocean                             - 

Chất liệu: Sứ cao cấp 

 - Bộ sản phẩm gồm: 01 ấm trà, 06 chén, 

07 đĩa kê 

Bộ 8 2 10 

18 Bộ cốc thủy tinh 
 - Xuất xứ : Thái Lan 

 - Hãng sản xuất: Ocean                             - 
Bộ 16 6 22 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

Chất liệu: Thủy tinh cao cấp 

 - Quy cách: Hộp 6 cái  

19 Bộ lau nhà 360 

 - Xuất xứ : Việt Nam  

 - Chất liệu : Nhựa PP và Inox                    - 

Nhà sản xuất: Nhựa Song Long               - 

Bộ sản phẩm gồm:1 xô nhựa, 1 cần lau 3 

khúc, 2 bông lau bằng vải sợi  FIber 

Bộ 12 5 17 

20 Bột thông bể phốt 

  - Tên: Bột thông cống OKAY                    

- Xuất xứ : Thái Lan 

  - Quy cách: Gói 100g  

Gói 45 10 55 

21 Bút bi  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Thương hiệu: Thiên Long 

 - Đường kính viên bi 0.8 mm 

 - Đóng gói: 20 cây / hộp 

 - Trọng lượng 9 gram                                 

- Màu mực: Xanh, đen, đỏ 

Cái 800 630 1.430 

22 Bút cắm bàn 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Hãng sản xuất: Thiên Long    

 - Kích thước đầu bút 0.7 mm 

 - Chiều dài viết được 900-1200 m 

 - Số lượng bút 2 

Cái 5 60 65 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

 - Trọng lượng 50 gram. 

 - Màu mực:  xanh 

23 Bút dạ viết bảng  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Thương hiệu: Thiên Long 

 - Bề rộng nét viết 2.5 mm  

 - Số đầu bút 1  

 - Trọng lượng: 18 gram  

 - Màu mực: Xanh, đen 

Cái 20 6 26 

24 Bút ký  

 - Xuất sứ: Nhật Bản 

 - Hãng sản xuất: penten 

 - Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 

tungsten, nét 0.7mm  

 - Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)  

Cái 43 5 48 

25 Ruột bút ký  

 - Xuất sứ: Nhật Bản 

 - Hãng sản xuất: penten 

 - Ruột bút ký Pentel Energel Metal Tip 

0.7mm - LR7 để thay khi bút hết mực  

 - Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)  

Cái 60 10 70 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

26 Bút nhớ dòng 

 - Thương hiệu Flexoffice 

 - Bề rộng nét viết: 5 mm 

 - Số đầu bút 1 

 - Trọng lượng 26 gram 

 - Màu sắc: Vàng/Cam/Hồng/Xanh/Lá 

Cái 70 14 84 

27 Bút viết kính 

 - Xuất sứ: Việt Nam 

 - Hãng sản xuất: Thiên Long 

 - Màu sắc: Xanh, Đen 

 - Thiết kế với 2 đầu tiện dụng (0.4mm và 

1mm)  

Cái 55 12 67 

28 Bút xoá  

 - Xuất xứ: Việt Nam           

 - Thương hiệu Thiên Long 

 - Dung tích mực 12 ml 

 - Hình dáng thân bút: Thân dẹp 

 - Đóng gói: 10 cái/hộp 

 - Trọng lượng 34 gram 

Cái 58 10 68 

29 Bút xóa băng 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Hãng sản xuất: Plus 

 - Màu sắc: xah dương, xanh lá 

 - Kích thước: bản rộng 5mm, chiều dài 

băng xóa là 12m. 

 - Quy cách: Cái hoặc chiếc  

Cái 8 0 8 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

30 Cặp ba dây 

 - Xuất sứ: Việt Nam   

 - Chất liệu: Giấy bìa cứng chắc chắn, trên 

bề mặt có dán tem; Ở mỗi góc đều có dây 

buộc giữ. 

 - Kích thước: 15cm  (24x34x15cm) 

 - Màu sắc tươi sáng, nhã nhặn. 

Cái 160 50 210 

31 Cặp đục lỗ 

 - Kích thước (khổ giấy A4, F4), độ dày 

gáy (5cm, 7cm, 9cm),  

 - Chất liệu (nhựa PP, PVC, kim loại). 

 - Sức chứa (từ 15 tờ đến 700 tờ A4). 

 - Màu sắc: xanh.  

 - Thương hiệu và xuất xứ (Deli, Plus, 

Thiên Long... 

Cái 10 20 30 

32 Cặp hộp 

 - Tên: Cặp hộp nhựa 

 - Thương hiệu: Deli 

 - Chất liệu: nhựa PP cao cấp, dày, bóng, 

bền, đẹp, Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy 

có lỗ tròn; Mặt góc và mặt chính của sản 

phẩm đều có nhãn để ghi. 

 - Kích thước: 305 x 220 x 100mm. 

 - Khổ giấy A4, chứa tối đa 1000 tờ 

 - Màu sắc: xanh 

Cái 70 20 90 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

33 Cặp trình ký   

 - Màu sắc:  Đen, đỏ đô  

 - Kích thước:  320*230 (gấp đôi) 

 - Đóng gói:     01 chiếc/túi ; 

 - Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Văn 

phòng phẩm Hồng Hà 

Cái 13 7 20 

34 Ấm siêu tốc  

 - Xuất xứ: Sunhou SHD1182 

 - Công suất 1500W  

 - Chất liệu inox cao cấp 

 - Đế xoay 360 độ  

Cái 8 4 12 

35 
Cây chổi cọ chai lọ 

(kích thước 30 x 5) 

 - Kích thước: 30 x 5. Chổi hình chữ L đa 

chức năng 

 - Lông cứng bằng nylon mềm bảo vệ bề 

mặt cốc và chai không bị trầy xước 

 - Chất liệu: Gỗ, nhựa 

Cái 20 0 20 

36 
Cây chổi cọ chai lọ 

(kích thước 30 x 7) 

 - Kích thước: 30 x 7. Chổi hình chữ L đa 

chức năng 

 - Lông cứng bằng nylon mềm bảo vệ bề 

mặt cốc và chai không bị trầy xước 

 - Chất liệu: Gỗ, nhựa 

Cái 20 0 20 

37 Cây lau nhà tự vắt  

  - Tên: Chổi lau nhà                                   -  

Xuất xứ : Việt Nam                                - 

Chất liệu: Cán tay cầm Inox bọc nhựa 

120cm. Bông lau vải sợi FIber. Chốt tự 

hãm khi vắt, có thể xoay vặn cho ráo nước 

Cái 13 4 17 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

38 Cây mút hút nước 
 - Xuất xứ: Việt Nam                                     

-  Chất liệu: Inox, mút 
Cái 5 8 13 

39 Chậu nhựa to Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu: Nhựa Cái 0 5 5 

40 Chổi cọ nhà vệ sinh 

 - Xuất xứ : Việt Nam   

 - Chất liệu: Chổi cọ có cán bằng inox, 

lông chổi bằng nhựa. 

Cái 20 12 32 

41 Chổi cước 

 - Xuất xứ : Việt Nam   

 - Chất liệu : Lông chổi bằng nhựa PP 

nguyên sinh, cán chổi bằng Inox không dỉ 

Cái 24 8 32 

42 Chổi chít 

 - Xuất xứ : Việt Nam   

 - Hãng sản xuất: Gia Công                         

- Chất liệu: Cây chít, cán nhựa đặc biệt      - 

Trọng lượng 450-500gr.  

 - Loại chổi: Chổi dầy chắc, lưỡi chổi xòe 

Cái 50 15 65 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

43 Chổi quét màng nhện 

 - Xuất xứ : Việt Nam 

 - Chất liệu: Cán tay cầm tay bằng nhựa 

cao cấp, chổi quét 3 trong 1.  

 - Chiều dài chổi: Điều chỉnh độ dài từ: 

1m-3m, có thể rút gọn thành 1m. Đầu quét 

bằng cước công nghiệp, cây nối dài bằng 

Inox,   

Cái 8 7 15 

44 Chổi rễ 

 - Xuất xứ : Việt Nam  

 - Chất liệu: Làm từ thân cây tre, nứa. 

  - Loại cán: Cán bằng thân chổi 

Cái 32 25 57 

45 Chổi rễ cán dài 

 - Xuất xứ : Việt Nam  

 - Chất liệu: Làm từ thân cây tre, nứa. 

 - Loại cán: Cán dài, chổi dày 

Cái 27 18 45 

46 Dao rọc giấy 

 - Xuất sứ: Việt Nam 

 - Hãng sản xuất: Hồng Hà 

 - Chất liệu: Lươi dao Inox 

 - Kích thước: 18mm 

Cái 18 9 27 

47 Dây khâu chứng từ  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

- Chất liệu: Sợi dù cực dai 

- Trọng lượng: 2kg/cuộn 

Cuộn 1 0 1 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

48 Đèn pin 

Đèn pin Toshiba Led Flashlight KFL-

403M4904530630781;  

Xuất xứ: Trung Quốc; Chất liệu: Hợp kim 

nhôm;  

 Dùng 3 cục pin AAA 

Cái 0 5 5 

49 Găng tay cao su  

 - Tên sản phẩm: Găng tay cao su  

 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, 

QUATEST 3 

 - Size: M: 8 – 81/2 

 - Chiều dài: 310 mm6 in) 

 - Trọng lượng / đôi: 70 gr ± 5 

Đôi 23 85 108 

50 Ghim cài C62 

 - Xuất xứ: Trung Quốc 

 - Đơn vị: Hộp 

 - Quy cách: 100 chiếc/hộp, 10 hộp 

nhỏ/hộp lớn. 

 - Đặc điểm: Có hình tam giác, kiểu dáng 

đơn giản, tiện dụng. Sản xuất từ kim loại 

chất lượng cao, được phủ lớp chống gỉ.        

- Kích thước 25mm, 

Hộp 340 150 490 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

51 
Ghim kẹp màu (Kẹp 

chứng từ) 

 - Hãng sản xuất: Deli 

 - Xuất xứ:  Trung Quốc 

 - Kích thước: 15mm 

 - Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để kẹp 

giấy, tài liệu...  

 - Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, 

hồng  

 - Quy cách: 60 cái/hộp 

Hộp 65 10 75 

52 
Ghim kẹp màu (Kẹp 

chứng từ) 

 - Hãng sản xuất: Deli 

 - Xuất xứ:  Trung Quốc 

 - Kích thước: 19mm 

 - Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để kẹp 

giấy, tài liệu...  

 - Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, 

hồng  

 - Quy cách: 40 cái/hộp 

Hộp 45 10 55 

53 
Ghim kẹp màu (Kẹp 

chứng từ) 

 - Hãng sản xuất: Deli 

 - Xuất xứ:  Trung Quốc 

 - Kích thước: 25mm 

 - Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để kẹp 

giấy, tài liệu...  

 - Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, 

hồng  

 - Quy cách: 48 cái/hộp 

Hộp 45 14 59 



14 

 

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

54 
Ghim kẹp màu (Kẹp 

chứng từ) 

 - Hãng sản xuất: Deli 

 - Xuất xứ:  Trung Quốc 

 - Kích thước: 32mm 

 - Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để kẹp 

giấy, tài liệu...  

 - Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, 

hồng  

 - Quy cách: 24 cái/hộp 

Hộp 44 10 54 

55 
Ghim kẹp màu (Kẹp 

chứng từ) 

 - Hãng sản xuất: Deli 

 - Xuất xứ:  Trung Quốc 

 - Kích thước: 41mm 

 - Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để kẹp 

giấy, tài liệu...  

 - Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng, 

hồng  

- Quy cách: 24 cái/hộp 

Hộp 40 10 50 

56 
Ghim kẹp màu (Kẹp 

chứng từ) 

- Hãng sản xuất: Deli 

- Xuất xứ:  Trung Quốc 

- Kích thước: 51mm 

- Chất liệu: thép lò xo; Dùng để kẹp giấy, 

tài liệu...  

- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng,..  

- Quy cách: 12 cái/hộp 

Hộp 46 4 50 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

57 
Kẹp Inox 102mm  

Deli 9532 

  -Hãng sản xuất: Deli 

 - Xuất xứ:  Trung Quốc 

 - Kích thước: 37 x 102 x 54mm 

 - Chất liệu: Làm bằng thép Inox, sáng 

bóng, 

 bền, không gỉ 

  - Quy cách: Vỉ 3 chiếc 

 - Trọng lượng: 200 

Vỉ 10 30 40 

58 Gỡ ghim (nhổ ghim) 

  - Xuất xứ: Việt Nam                                  

- Thương hiệu: Deli 

 - Chất liệu: Được làm từ kim loại cao cấp; 

Bề mặt mạ bạc chống ăn mòn. 

 - Thiết kế có khóa chốt; Dùng cho ghim 

loại số 10, 24/6, 26/6 

 - Màu sắc: Xanh, đen, ghi. 

Cái 27 10 37 

59 Giá đựng cốc  

Cắm cốc 6 Mã sản phẩm: 1306 Kích thước: 

M22xĐ19xC19 (cm) Màu sắc: Xanh, Be 

Chất liệu: Nhựa PP 

Cái 7 5 12 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

60 Giấy lau  

Tên sản phẩm: Giấy ăn cân dùng cho nhà 

hàng  

 - Được sản xuất tại từ bột giấy nguyên 

chất 100% trắng tự nhiên, mềm, mịn và dai 

& không có hoá chất tẩy trắng gây độc hại 

giúp an toàn với sức khoẻ người tiêu dùng. 

Và đặc biệt là cực kỳ thân thiện với môi 

trường, không gây hại cho sức khoẻ người 

tiêu dùng. 

  Kích thước giấy bản to: 16.5 x 16.5 cm 

Túi/bịch 4 0 4 

61 Giấy nhớ  

 - Xuất sứ: Trung Quốc 

 - Thương hiệu: Deli 

 - Kích thước: 43 x 12mm 

 - Quy cách:  20x5 màu  

Tập 255 40 295 

62 Giấy nhớ  

  - Xuất xứ: Trung quốc                               

- Thương hiệu: Deli 

 - Kích thước: 51mm x 15mm  

 - Quy cách: 100x5 màu 

Tập 192 40 232 

63 Giấy nhớ  

 - Xuất sứ: Trung Quốc                              

  - Thương hiệu: Deli                          

 - Kích thước: 76mm × 51mm 

  - Quy cách: 100 tờ/tập 

Tập 171 10 181 



17 

 

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

64 Giấy nhớ  

 - Xuất sứ: Trung Quốc                               

 - Thương hiệu: Deli 

 - Kích thước: 76mm ×76 mm 

  - Quy cách: 100 tờ/tập 

Tập 145 10 155 

65 Giấy vệ sinh 

 - Xuất sứ: Việt Nam 

 - Màu: xanh Chất liệu: 100% Giấy lụa cao 

cấp mềm mịn hơn, dai hơn.  

 - Giấy lụa 3 lớp; Không gây mủn khi tay 

ướt  

 - Dễ dàng tiêu hủy trong bồn cầu thân 

thiện với môi trường  

 - Loại không lõi. 

Dây 285 95 380 

66 Hòm tôn  

  - Xuất xứ:  Việt Nam                                - 

Chất liệu: Tôn, độ dày: 0,4mm 

 -  Kích thước D*R*C: 70*40 *30 

Cái 26 4 30 

67 Khoá  

 - Xuất xứ: Việt Nam                                  - 

Hãng sản xuất: Việt tiệp 

- Chất liệu: Bằng thép hợp kim. 1 ổ và có 4 

chìa, khoá siêu cứng chịu lực. 

Cái 26 6 32 

68 Hót rác cán dài  

 - Tên: Xẻng cán dài  (Hót rác)                   - 

Xuất xứ : Việt Nam  

 - Quy cách: Có trục dài và có khay đựng 

 - Chất liệu : nhựa 

Cái 27 6 33 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

69 Hộp đựng ghim  

 - Xuất sứ: Trung Quốc 

 - Hãng sản xuất: Deli 

 - Kích thước nhỏ, Thiết kế: Hình tròn. 

 - Hộp đựng kim kẹp các loại, có gắn nam 

châm trên miệng hộp để dễ dàng lấy ra 

hoặc cho kim vào hộp. 

 - Màu sắc: Xanh, đen 

Cái 35 5 40 

70 Kéo cắt giấy 

 - Xuất xứ:  Việt Nam 

 - Kích thước: 210x77x15mm 

 - Chất liệu: Nhựa PP, TPR cao cấp, thép 

không gỉ. 

  - Màu sắc: Đỏ, đen 

Cái 45 25 70 

71 Keo khô 

 - Xuất sứ: Việt Nam 

 - Trọng lượng: 8 gram 

 - Quy cách: lọ hoặc thỏi. 

Lọ 195 180 375 

72 Khay cắm bút  

 - Xuất xứ:  Việt Nam 

 - Thương hiệu: Thiên Long 

 - Mã sản phẩm: 8013 

 - Kích thước: 210 x 100 x 80 mm 

 - Màu sắc: Nâu 

 - Chất liệu: Gỗ tự nhiên 

Cái/ 

Chiếc 
18 2 20 

73 Khay mực dấu  

- Kích thước: 7cm x 15cm, hình chữ nhật 

- Màu sắc: đỏ 

- Chất liệu: Hộp nhựa 

cái 5 7 12 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

74 Khăn lau cotton 

 - Xuất xứ : China/Việt Nam  

 - Thương hiệu: OEM  

 - Kích thước: 25 x 25cm                            - 

Chất liệu: Cotton mềm siêu thấm hút 

Cái 0 90 90 

75 Khăn lau cotton 

 - Xuất xứ : China/Việt Nam  

 - Thương hiệu: OEM  

 - Kích thước: 25 x 35cm                            - 

Chất liệu: Cotton mềm siêu thấm hút 

Cái 90 15 105 

76 Lưới  rửa dụng cụ  

 - Tên: Lưới rửa chén  

 - Chất liệu: Sợi lưới, sử dụng cho mọi bề 

mặt và không gây trầy xước 

Cái 34 6 40 

77 Móc dán tường inox 

 - Xuất xứ : Việt Nam  

 - Quy cách: Combo 2 móc dán tường bằng 

inox 304 chịu nước, độ bền cao. 

 - Kích thước: 450x450 

Vỉ 50 5 55 

78 Mực dấu 

 - Thương hiệu: Shitny S-62 

 - Mỗi chai dung tích 28ml 

 - Màu sắc: Màu đỏ, Màu xanh 

Lọ 22 13 35 

79 Nước lau kính 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Thương hiệu: Sunlight 

 - Dung tích: 520ml 

Chai 30 12 42 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

80 Nước lau nhà 

 - Xuất xứ : Việt Nam 

 - Hãng sản xuất: Unilever  

 - Quy cách: đóng gói 1kg/ chai  

Chai 54 16 70 

81 Nước rửa chén 

 - Xuất xứ : Việt Nam 

 - Hãng sản xuất: Sunlight 

 - Dung tích: 1.5L 

Chai 74 12 86 

82 Nước rửa tay  

 - Thương hiệu: Lifebuoy  

 - Sản xuất tại Việt Nam 

 - Dung tích: 500ml 

Chai 47 12 59 

83 Ổ cắm  

 - Tên sản phẩm: Ổ cắm kéo dài đa năng     

- Ký hiệu: 6D52N (5mx6 ổ cắm)              

 - Hãng sản xuất: LIOA  

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Công suất 2200W Ổ cắm điện Lioa sở 

hữu công suất tối đa lên đến 2200W.  

Cái 14 6 20 

84 Pin  

 - Pin Maxell Super Power 

 - Mã sản phẩm: Maxell R6P(AR)4P 

 - Kích thước (Size) AA/1,5V/sum-3 

 - Điện thế: 1.5V 

 - Xuất xứ: Indonesia 

 - Quy cách: Hộp 40 viên. 4 viên/vỉ 

Hộp 9 35 44 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

85 Pin  

 - Điện thế : 9V 

 - Kích thước: 47.5mm x 25.5mm x 

17.50mm/viên 

 - Quy cách: Hộp 10 viên 

 - Xuất xứ : Liên doanh  

Hộp 4 2 6 

86 Pin  

 - Pin tiểu AAA1.5V 

 - Size : AAA/1,5V/um-4 

 -  Đóng gói : Vỉ 2 viên 

 - Mã SP : Maxell LR6(GD)2B 

  - Điện thế : 1.5V 

Hộp 6 2 8 

87 Phíc đun nước 

 - Xuất xứ: Nhật Bản 

 - Dung tích: 3 lít 

 - Nhiệt độ đun sôi 100° C 

 - Chất liệu: Ruột bình bằng thép ko dỉ có 

lớp carbon chống dính, vỏ nhựa. 

 - Tiện ích: Có thước đo mực nước, khóa 

trẻ em, tự động đun sôi nước 

 - Nguồn điện áp 220V/50Hz 

Cái 12 2 14 

88 Phong bì thư 

 - Kích thước:  110*180 (±2mm) 

 - Định lượng:  60 g/m² 

 - Độ trắng:      90-92 %ISO 

 - Đóng gói:    100 chiếc/túi 

  - Xuất xứ:    Việt Nam 

Tập 5 0 5 



22 

 

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

89 
Rác sắt rửa dụng cụ 

(Cước chùi xoong) 

- Xuất xứ : Việt Nam  

- Búi sắt Inox không dỉ, an toàn khi sử 

dụng 

Cái 18 5 23 

90 Sọt rác  

 - Xuất xứ : Việt Nam  

 - Hãng sản xuất: Song Long 

 - Chất liệu: Nhựa bền không gẫy 

 - Kích thước: 41*41*45cm 

Cái 12 5 17 

91 Sổ da A4 

 - Kích thước: A4  

 - Định lượng: 70gsm                                  - 

Độ trắng: 90 - 92%ISO 

 - Số trang: 160 trang 

 - Màu sắc: Đen 

 - Thương hiệu: Hồng Hà 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

Quyển 38 22 60 

92 Sổ da A5 

 - Kích thước:  A5 148*205 (±2mm) 

 - Số trang:      200 trang 

 - Định lượng:  70 g/m²                                

- Độ trắng:      90 - 92%ISO 

 - Thương hiệu: Hồng Hà                            

-  Xuất xứ:       Việt Nam 

Quyển 10 0 10 

93 Túi bóng 

 - Xuất xứ : Việt Nam  

 - Hãng sản xuất: Nam Khánh 

 - Kích thước: Túi 2 kg túi bóng kính dầy 

không quai 

Kg 17 0 17 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

94 Túi cúc  

 - Xuất xứ : Việt Nam 

 - Màu sắc: Màu trắng  

 - Chất liệu : Nhựa PP không độc hại 

 - Kích thước : 36 xR26 cm 

Cái/ 

chiếc 
270 120 390 

95 Túi cúc  

 - Xuất xứ : Việt Nam 

 - Màu sắc : Màu trắng  

 - Chất liệu : Nhựa PP không độc hại 

 - Kích thước : 32x R25cm 

Cái/ 

chiếc 
190 40 230 

96 Bàn chải rửa tay 
- Xuất xứ: Việt nam 

- Chất liệu : Nhựa 
Cái 10 8 18 

97 Thảm lau chân 

 - Xuất xứ : Việt Nam                                - 

Kích thước: 40 x 60cm                           - 

Thiết kế chống xoay; chống trơn trượt, 

thấm hút tốt. 

Cái/ 

chiếc 
17 6 23 

98 Thanh treo đồ (8 móc) 
Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu: Nhựa; kích 

thước 34,5 cm x 6cm 
Cái 5 5 10 

99 Thước kẻ 

 - Kích thước:  30cm (±2mm) 

 - Màu sắc:      Trong suốt 

 - Đóng gói:     1 chiếc/ túi 

 - Xuất xứ:       Việt Nam 

Cái 20 5 25 
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TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

Nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Số lượng 

Tổng hai 

nguồn 

100 Vim vệ sinh 

 - Thương hiệu: Vim 

 - Dung tích: 900ml                                     

- Loại SP: Tẩy nhà tắm, bồn cầu 

 - Màu sắc: Xanh 

Chai 73 17 90 

101 Xà phòng  

 - Xuất xứ : Việt Nam   

 - Hãng sản xuất: Univer 

 - Hãng sản xuất Unive, định lượng 800g 

Gói 10 10 20 

102 Xô nhựa 
Xuất xứ: Việt Nam; 

 Chất liệu: Nhựa 
Cái 7 6 13 
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